
Ngành tốt nghiệp/ 

Mã tổ hợp
Trường tốt nghiệp/ Môn 1

Hệ TN/ 

Môn 2

NTN/ 

Môn 3

Điểm 

TB/ 

Tổng 

điểm

1 Nguyễn Áng Thùy An N 10/06/1987 Khoa học Môi trƣờng
Trƣờng Đại học Khoa học Tự 

nhiên TP HCM
CQ 2010 7.31 ĐH Đạt

2 Lê Khánh An N 15/12/1995 Công nghệ thực phẩm Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2017 7.97 ĐH Đạt

3 Bùi Ngọc Phƣơng Anh N 01/11/1997 Y học dự phòng Trƣờng Đại học Y dƣợc Cần Thơ CQ 2021 3.17 ĐH Đạt

4 Đặng Hoài An 09/03/1993 Y đa khoa Trƣờng Đại học Y dƣợc Cần Thơ CQ 2017 7.30 ĐH Đạt

5 Võ Hồng Vân Anh N 27/02/1997 Y học dự phòng Trƣờng Đại học Y dƣợc Cần Thơ CQ 2021 3.30 ĐH Đạt

6 Bùi Ngọc Vân Anh N 01/11/1997
Kinh doanh thƣơng 

mại
Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2019 3.48 ĐH Đạt

7 Nguyễn Đình Chuẩn 08/08/1993 Thú Y Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2016 8.13 ĐH Đạt

8 Phan Hải Đằng 10/10/1995 Văn học Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2018 8.28 ĐH Đạt

9 Lê Văn Dũ 02/04/1995 Y đa khoa Trƣờng Đại học Y dƣợc Cần Thơ CQ 2019 2.90 ĐH Đạt

10 Lê Quốc Dũng 17/05/1990 Điều dƣỡng đa khoa Trƣờng Đại học Y Đƣợc Cần Thơ CQ 2012 7.32 ĐH Đạt
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Phương 
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11 Trần Thu Giang N 11/12/1997 Sƣ phạm Toán học Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2019 7.71 ĐH Đạt

12 Trần Thị Ngọc Hân N 02/04/1996 Luật Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2918 9.18 ĐH Đạt

13 Lê Thị Bé Hân N 08/01/1997
Công nghệ Kĩ thuật 

Môi trƣờng
Trƣờng Đại Học Sài Gòn CQ 2020 7.00 ĐH Đạt

14 Nguyễn Hào 30/07/1999 Kỹ thuật Cơ khí Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2022 8.18 ĐH Đạt

15 Nguyễn Thị Mỹ Hòa N 15/02/1991 Y đa khoa Trƣờng Đại học Y dƣợc Cần Thơ CQ 2017 7.98 ĐH Đạt

16 Trần Văn Hơn 15/02/1980 Luật
Trƣờng Đại Học Cảnh Sát Nhân 

Dân
CQ 2004 5.00 ĐH Đạt

17 Phan Tại Hớn 26/04/1987
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
Trƣờng Đại học Điện Lực VLVH 2019 6.80 ĐH Đạt

18 Nguyễn Quốc Huy 21/08/1993 Luật Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2015 8.40 ĐH Đạt

19 Trần Nguyên Khang 19/12/1993 Y đa khoa Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2018 7.13 ĐH Đạt

20 Nguyễn Văn Khang 18/08/1998
Kỹ thuật công trình 

xây dụng
Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2020 8.43 ĐH Đạt

21 Tô Nguyễn Mộng Lành N 19/08/1984 Luật tƣ pháp Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2007 7.70 ĐH Đạt

22 Lê Văn Lẻ 13/08/1990 Cơ điện tử Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2014 7.37 ĐH Đạt

23 Lê Hạnh Liên N 01/01/1989 Sƣ phạm Toán học Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2011 2.80 ĐH Đạt

24 Nguyễn Thị Trúc Linh N 20/08/1981 Kế toán Kiểm toán
Trƣờng Đại học Quốc Tế Hồng 

Bàng TP HCM
CQ 2011 5.50 ĐH Đạt

25 Nguyễn Thị Trúc Linh N 17/08/1995 Văn học Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2017 3.23 ĐH Đạt

26 Lê Nguyễn Phƣơng Loan N 03/12/1990 Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Tây Đô CQ 2013 6.96 ĐH Đạt



27 Mai Công Lợi 30/12/1989 Y đa khoa Trƣờng Đại học Y dƣợc Cần Thơ CQ 2014 7.30 ĐH Đạt

28 Phạm Hùng Lực 01/04/1996 Kinh tế học Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2022 7.09 ĐH Đạt

29 Trần Nguyễn Khải Minh N 07/08/1982 Tin học Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2008 6.80 ĐH Đạt

30 Tăng Hoàng Mộng 29/01/1981 Khoa học đất Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2009 2.50 ĐH Đạt

31 Lê Thảo My N 27/01/1999 Luật Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2021 7.03 ĐH Đạt

32 Lê Hoàng Mỹ N 04/08/1993 Luật Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2015 8.90 ĐH Đạt

33 Nguyễn Văn Mỹ 18/09/1995 Luật Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2020 8.40 ĐH Đạt

34 Vũ Thị Nam N 01/08/1984 Điều dƣỡng Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần thơ CQ 2008 8.40 ĐH Đạt

35 Huỳnh Tuyết Ngân N 20/04/2001 Sƣ phạm toán học Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2023 3.84 ĐH Đạt

36 Lâm Thị Thanh Ngân N 03/04/1998 Công nghệ thực phẩm Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2020 6.80 ĐH Đạt

37 Chim Thị Kim Ngân N 26/05/2001 Công nghệ thông tin Trƣờng Đại học FPT Cần Thơ CQ 2023 8.03 ĐH Đạt

38 Dƣơng Thị Ngọc N 07/11/1997 Văn Học

Trƣờng Đại học Khoa Học Xã Hội 

và Nhân Văn, Đại học QG TP 

HCM

CQ 2020 6.71 ĐH Đạt

39 Phạm Văn Ngọc 19/06/2000 Dƣợc học Trƣờng Đại học Võ Trƣờng Toản CQ 2023 2.42 ĐH Đạt

40 Võ Thị Thùy Nguyên N 13/06/1997 Luật Trƣờng Đại học Cần Thơ VLVH 2023 6.37 ĐH Đạt

41 Nguyễn Bé Nguyên N 04/01/1984 Nuôi trồng thủy sản Trƣờng Đại học Cần Thơ KCQ 2007 7.38 ĐH Đạt

42 Phan Thị Kim Nguyệt N 28/07/1996
Công nghệ rau hoa 

quả và cảnh quan

Trƣờng Đại học Nông Lâm TP 

HCM
CQ 2019 2.99 ĐH Đạt



43 Trần Hoàng Nhân 09/10/1990 Luật Trƣờng Đại học Cần Thơ VLVH 2013 5.52 ĐH Đạt

44 Tiêu Trọng Nhân 01/10/1995 Y đa khoa Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2019 3.08 ĐH Đạt

45 Vũ Yến Nhi N 30/04/1995 Y đa khoa Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2019 3.17 ĐH Đạt

46 Đinh Thị Yến Nhi N 01/04/1997 Y học dự phòng Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2022 3.83 ĐH Đạt

47 Phạm Thị Nhi N 24/12/1999 Giáo dục Tiểu học Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2022 3.58 ĐH Đạt

48 Trƣơng Yến Nhi N 12/06/1994 Y đa khoa Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2018 8.23 ĐH Đạt

49 Trần Thị Quỳnh Nhƣ N 21/08/2001
Kinh doanh thƣơng 

mại
Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2024 8.08 ĐH Đạt

50 Phạm Trần Huỳnh Nhƣ N 24/07/2000
Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2023 3.05 ĐH Đạt

51 Hồ Thị Thúy Oanh N 12/12/1993 Điều dƣỡng Đa khoa Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2015 7.08 ĐH Đạt

52 Ngô Lê Hồng Oanh N 06/08/1989 Quản trị kinh doanh
Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng TP 

Hồ Chí Minh
CQ 2011 7.19 ĐH Đạt

53 Nguyễn Chung Hoàng Oanh N 21/11/1990
Sƣ Phạm Vật Lý - Tin 

Học
Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2012 3.44 ĐH Đạt

54 Trần Hoàng Panal 05/02/1990 Luật Thƣơng mại Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2012 3.64 ĐH Đạt

55 Võ Tấn Phát 27/03/1988 Luật Thƣơng Mại Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2011 2.90 ĐH Đạt

56 Huỳnh Hồng Phil N 02/07/1981 Luật hành chính Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2004 6.81 ĐH Đạt

57 Nguyễn Khải Ngọc Phƣơng N 17/01/1992 Kế Toán Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2014 8.63 ĐH Đạt

58 Đỗ Thị Kim Phƣớng N 28/02/1995 Y đa khoa Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2019 3.28 ĐH Đạt



59 Trần Nhựt Quang 02/10/2000 Dƣợc học Trƣờng Đại học Võ Trƣờng Toản CQ 2023 2.80 ĐH Đạt

60 Võ Minh Quí 19/08/1997 Y khoa
Trƣờng Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch
CQ 2023 6.45 ĐH Đạt

61 Bùi Thị Kim Quyên N 17/01/2001
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2023 9.00 ĐH Đạt

62 Hồ Bùi Hoàng Sang N 25/03/2000 Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Võ Trƣờng Toản CQ 2023 2.02 ĐH Đạt

63 Cao Hữu Sáng 02/04/1987 Luật Trƣờng Đại học Luật Hà Nội CQ 2010 6.74 ĐH Đạt

64 Lê Thị Minh Tâm N 09/12/1983 Điều dƣỡng
Trƣờng Đại học Y Dƣợc Thành 

phố Hồ Chí Minh
TC 2009 6.89 ĐH Đạt

65 Nguyễn Mai Tần 15/07/1996
Công Nghệ Thông 

Tin

Trƣờng Đại học Sƣ Phạm Kỹ 

Thuật Vĩnh Long
CQ 2019 2.52 ĐH Đạt

66 Trần Thị Thanh Thà N 12/11/1996 Y khoa Trƣờng Đại Học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2020 3.11 ĐH Đạt

67 Trần Thị Hồng Thắm N 24/07/1992 Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại Học Tiền Giang CQ 2014 8.24 ĐH Đạt

68 Trần Lan Thanh N 26/05/1993
Công nghệ Kỹ Thuật 

Hoá học
Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2016 7.40 ĐH Đạt

69 Phạm Công Thành 14/10/1993 Y khoa Trƣờng Đại học Võ Trƣờng Toản CQ 2021 3.20 ĐH Đạt

70 Nguyễn Ngọc Thảo 20/02/1974 Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2003 7.04 ĐH Đạt

71 Nguyễn Lƣ Nguyên Thảo N 24/10/1994 Y đa khoa Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2018 7.88 ĐH Đạt

72 Huỳnh Thanh Thảo 01/01/1997 Công nghệ sinh học
Trƣờng Đại học Khoa Hoc và Tự 

Nhiên
CQ 2020 7.27 ĐH Đạt

73 Trần Ái Thi N 20/07/1987 Kinh tế học
Trƣờng Đại học Mở Thành phố Hồ 

Chí Minh
CQ 2010 6.54 ĐH Đạt

74 Nguyễn Đoàn Phƣớc Thịnh 20/08/1995 Y đa khoa Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2019 2.72 ĐH Đạt



75 Dƣơng Minh Thƣ N 01/01/1999 Luật Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2021 7.06 ĐH Đạt

76 Trần Đoàn Thục N 21/06/1999 Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2021 8.08 ĐH Đạt

77 Đoàn Đặng Gia Thuyên N 28/08/1997 Sƣ phạm toán học Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2019 7.17 ĐH Đạt

78 Phạm Thủy Tiên N 22/10/1997 Y học dự phòng Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2021 3.03 ĐH Đạt

79 Nguyễn Long Toàn 19/11/1998
Kỹ thuật điện tử, 

truyền thông
Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2021 6.77 ĐH Đạt

80 Trần Thị Ngọc Trang N 03/11/1993 Y Đa Khoa Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2017 7.66 ĐH Đạt

81 Đặng Thị Kiều Trang N 20/04/1996
Truyền thông và 

Mạng máy tính
Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2019 6.77 ĐH Đạt

82 Phạm Thiên Trang N 14/01/1991 Du lịch Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2013 3.14 ĐH Đạt

83 Huỳnh Dƣơng Diễm Trinh N 01/01/1997 Quản lý công nghiệp Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2019 2.71 ĐH Đạt

84 Nguyễn Thị Thu Trúc N 05/07/1990 Nuôi Trồng Thuỷ Sản Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2012 3.66 ĐH Đạt

85 Trần Thị Thanh Trúc N 01/09/1990 Điều dƣỡng đa khoa Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2012 7.51 ĐH Đạt

86 Nguyễn Hải Tuân 24/09/1987
Hệ thống thông tin 

kinh tế

Trƣờng Đại học Ngân hàng 

TPHCM
CQ 2009 6.29 ĐH Đạt

87 Trần Thanh Tuấn 15/07/1994 Y đa khoa Trƣờng Đại học Y dƣợc Cần Thơ CQ 2019 2.88 ĐH Đạt

88 Nguyễn Anh Tuấn 21/09/1995 Y khoa Trƣờng Đại học Y dƣợc Cần Thơ CQ 2020 2.76 ĐH Đạt

89 Võ Thị Hồng Tuyết N 19/09/1987 Y đa khoa Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2011 7.90 ĐH Đạt

90 Vũ Ánh Tuyết N 24/01/1999 Y khoa Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2023 2.90 ĐH Đạt



91 Nguyễn Thị Vân N 19/04/1995 Dƣợc học Trƣờng Đại học Võ Trƣờng Toản CQ 2018 3.08 ĐH Đạt

92 Nguyễn Thị Thùy Vân N 26/07/1987 Luật Trƣờng Đại học Luật Hà Nội CQ 2010 6.71 ĐH Đạt

93 Nguyễn Phúc Vƣơng 30/10/1982 Công nghệ thông tin
Trƣờng Đại học Quốc Tế Hồng 

Bàng
CQ 2017 7.14 ĐH Đạt

94 Võ Thị Thúy Vy N 18/07/1998 Y Khoa Trƣờng Đại học Y dƣợc Cần Thơ CQ 2022 2.96 ĐH Đạt

95 Nguyễn Trần Thảo Vy N 28/04/2001 Luật Trƣờng Đại học Luật TP HCM CQ 2023 6.87 ĐH Đạt

96 Lê Ngọc Yến N 19/11/1990 Điều Dƣỡng Trƣờng Đại học Trà Vinh CQ 2023 3.30 ĐH Đạt

Tổng cộng: 96 thí sinh

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
















